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BÁO CÁO 

thẩm tra về Dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi)

Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,

Theo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Ch​ương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, Ủy ban Tài chính - Ngân sách (TCNS) được phân công chủ trì thẩm tra Dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi). 
Tại phiên họp tháng 3/2017, UBTVQH đã cho ý kiến về Dự án Luật này. Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra sơ bộ của Thường trực Ủy ban TCNS và ý kiến của UBTVQH, Chính phủ đã tiếp thu nhiều nội dung, chỉnh sửa Dự thảo luật và trình Quốc hội theo Tờ trình số 152/TTr-CP ngày 26/4/2017. Ngày 03/5/2017, Ủy ban TCNS đã tổ chức phiên họp toàn thể Ủy ban để thẩm tra Dự án Luật này. Tham dự họp có đại diện Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước và một số cơ quan liên quan. Ủy ban TCNS xin báo cáo Quốc hội ý kiến thẩm tra về Dự án Luật này như sau:

I. VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

1. Về sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi

Luật quản lý nợ công được thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XII, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010 đã xác lập cơ sở pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong huy động, quản lý, sử dụng nợ công. Tuy nhiên, cùng với những đổi mới trong Hiến pháp năm 2013, thay đổi trong hệ thống pháp luật và quá trình vận hành, phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế, nhiều quy định của Luật quản lý nợ công đã bộc lộ một số vấn đề không còn phù hợp, nhiều vấn đề phát sinh trong thực tiễn chưa được điều chỉnh,... Vì vậy, Ủy ban TCNS tán thành về sự cần thiết sửa đổi Luật nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật hiện hành, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đặc biệt việc sửa đổi phải góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, bảo đảm an toàn, đáp ứng yêu cầu quản lý nợ công trong tình hình mới.

2. Về hồ sơ Dự án Luật

Qua xem xét hồ sơ Dự án Luật, Ủy ban TCNS nhận thấy, Ban soạn thảo đã có quá trình chuẩn bị công phu từ khâu tổng kết, đánh giá thực tiễn, rà soát pháp luật đến nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, đánh giá tác động, xây dựng Dự thảo luật, tổ chức lấy ý kiến, tiếp thu ý kiến để hoàn thiện Dự thảo luật. Hồ sơ Dự án Luật đã đảm bảo đầy đủ các tài liệu để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
3. Đánh giá chung về Dự án Luật

Ủy ban TCNS nhận thấy, về cơ bản, Dự thảo luật đã bám sát và thể chế hóa quan điểm, mục tiêu, định hướng của Đảng, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp 2013 về quản lý, sử dụng nợ công; thể hiện tương đối bao quát các vấn đề liên quan đến quản lý nợ công, khắc phục tồn tại, vướng mắc trong thực tiễn, luật hóa nhiều nội dung được quy định tại các văn bản dưới luật. Tuy nhiên, đối chiếu với yêu cầu đặt ra, với tính chất là đạo luật điều chỉnh nội dung phức tạp, liên quan trực tiếp đến an ninh tài chính quốc gia, Ủy ban TCNS nhận thấy, một số nội dung cần được tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh, cụ thể như sau:

(1) Về phạm vi sửa đổi: Dự thảo luật tập trung vào việc luật hóa một số quy định tại các văn bản dưới Luật; sửa đổi, cụ thể hóa các quy định hiện hành về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một số cơ quan liên quan; bổ sung quy định về chương trình, kế hoạch vay, trả nợ công, giám sát quản lý nợ,... Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tiễn và Nghị quyết số 25/2016/QH14 về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020 đối với nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý nợ công theo hướng nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm an toàn nợ công, kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu nợ công trong giới hạn cho phép,... Ủy ban TCNS đề nghị, cần bám sát mục tiêu đặt ra đối với việc sửa đổi Luật, theo đó, nghiên cứu, bổ sung các quy định nhằm phân định rõ hơn việc phân cấp thẩm quyền gắn với trách nhiệm của từng cơ quan quản lý nhà nước đặc biệt là thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong quy trình quản lý, giám sát, phân bổ, sử dụng, trả nợ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nợ công. Đồng thời, quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan quản lý, đối tượng, điều kiện cấp bảo lãnh, kiểm soát rủi ro đối với bảo lãnh Chính phủ, vay về cho vay lại vốn vay nước ngoài; trách nhiệm của tổ chức thẩm định; cơ quan giám sát, sử dụng vốn vay, phương thức, điều kiện tái cơ cấu nợ,...

 (2) Về tính cụ thể của Dự thảo luật: Hệ thống văn bản dưới luật liên quan đến quản lý nợ công hiện nay được ban hành với số lượng khá lớn để cụ thể hóa các quy định của Luật hiện hành. Tuy Dự thảo luật đã luật hóa một số quy định nhưng vẫn còn chung chung. Đề nghị tiếp tục rà soát để luật hóa tối đa các quy định hiện hành đã được kiểm nghiệm, có tính ổn định cao để đưa vào nội dung Luật trong lần sửa đổi này như: các nội dung liên quan đến vốn đối ứng cho các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ,... Đồng thời, Dự thảo luật tiếp tục giao Chính phủ quy định nhiều nội dung như cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ, việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay ngân hàng thương mại trong nước, cho vay lại chính quyền địa phương từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ, tiêu chí lựa chọn tổ chức tài chính - tín dụng làm cơ quan cho vay lại, cơ chế quản lý Quỹ tích lũy trả nợ,... Đề nghị cân nhắc, quy định cụ thể trong Luật các nội dung này.

Ngoài ra, một số điều, khoản trong Dự thảo luật dẫn chiếu chung chung theo hướng “theo quy định của pháp luật”
, chưa chỉ rõ các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn, có thể gây khó khăn cho quá trình thực thi, áp dụng Luật. Vì vậy, cần hạn chế các nội dung phải dẫn chiếu nhằm giảm thiểu các văn bản dưới luật, tạo sự ổn định, thuận tiện cho quá trình thực hiện.

II. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1)

Khoản 2 Điều 1 Dự thảo luật quy định về phạm vi nợ công theo hướng giữ như quy định hiện hành, theo đó, nợ công bao gồm nợ Chính  phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh, nợ chính quyền địa phương.

Đa số ý kiến trong Ủy ban TCNS thống nhất với phạm vi nợ công thể hiện trong Dự thảo luật, theo đó không tính vào nợ công các khoản nợ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành để thực hiện chính sách tiền tệ, nợ tự vay tự trả của doanh nghiệp nhà nước (DNNN), của đơn vị sự nghiệp công lập. Việc DNNN và đơn vị sự nghiệp công lập tự vay, tự trả thuộc quyền tự chủ của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp. Trong trường hợp DNNN không đủ khả năng trả nợ thì thực hiện thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật tương tự như các loại hình doanh nghiệp khác. Trường hợp đơn vị sự nghiệp vay nợ không trả được nợ thì cơ chế xử lý cũng được áp dụng như đối với các doanh nghiệp. Nếu quy định nợ của DNNN, đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi nợ công sẽ dẫn đến gia tăng nghĩa vụ trả nợ công rất lớn, ảnh hưởng đến an ninh tài chính quốc gia. Quy định nợ DNNN không thuộc phạm vi nợ công cũng phù hợp với thông lệ quốc tế.

Có ý kiến thống nhất không đưa nợ tự vay tự trả của DNNN vào phạm vi nợ công song cho rằng, việc không trả được nợ nước ngoài của DNNN có thể ảnh hưởng đến hệ số tín nhiệm của quốc gia và trên thực tế đã có trường hợp Nhà nước phải trả nợ thay. Do đó, đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định nhằm tăng cường quản lý, giảm thiểu rủi ro đối với khoản nợ này.

Có ý kiến đề nghị bổ sung vào phạm vi nợ công các khoản nợ tự vay, tự trả của DNNN vì cho rằng, đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối, Nhà nước vẫn phải có trách nhiệm đối với các khoản nợ trong trường hợp doanh nghiệp không có khả năng trả nợ.

Có ý kiến đề nghị nghiên cứu, đưa các khoản ứng trước ngân sách nhà nước (NSNN), nợ cấp bù chênh lệch lãi suất cho các ngân hàng chính sách, nợ hoàn thuế GTGT vào phạm vi nợ công vì đó là những khoản nợ ngân sách nhà nước sẽ phải bố trí nguồn để trả ở các năm sau, nếu không tính vào nợ công sẽ dẫn đến những rủi ro, khó kiểm soát trong quá trình quản lý nợ công và điều hành NSNN.

2. Về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng nợ công

(1) Về nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội: Khoản 4 Điều 15 Dự thảo luật quy định Quốc hội có thẩm quyền quyết định phương án bổ sung dự toán NSNN trong trường hợp Quỹ tích lũy trả nợ không đủ nguồn dự phòng để xử lý rủi ro đối với các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh và vay về cho vay lại.

Đa số ý kiến trong Ủy ban TCNS đề nghị Chính phủ rà soát, cân nhắc kỹ đối với quy định này vì Quỹ tích lũy trả nợ được thành lập, xác định cụ thể nguồn thu theo quy định tại Điều 59 Dự thảo luật và việc thành lập Quỹ là nhằm bảo đảm khả năng thanh toán nghĩa vụ nợ của các khoản vay về cho vay lại, dự phòng rủi ro phát sinh từ việc cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ. Do đó, Chính phủ có trách nhiệm quản lý, điều hành chi chặt chẽ theo đúng quy định và trong phạm vi nguồn thu của Quỹ, bảo đảm an toàn Quỹ, không bổ sung nguồn từ NSNN cho Quỹ để xử lý rủi ro đối với các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh và vay về cho vay lại. 

Có ý kiến thống nhất với Dự thảo luật song đề nghị cân nhắc, giao thẩm quyền quyết định phương án bổ sung cho UBTVQH để bảo đảm tính kịp thời trong chỉ đạo, điều hành.

(2) Về trách nhiệm trong quản lý vay nợ: Các điều tại Chương III của Dự thảo luật quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các bộ, cơ quan ngang bộ,... song mới chỉ dừng ở những quy định liên quan đến nội dung công việc các cơ quan này thực hiện mà chưa phân định rõ chế độ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Để bảo đảm quyền hạn gắn liền với trách nhiệm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, đề nghị bổ sung quy định làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền quyết định và các đối tượng có liên quan trong toàn bộ quy trình huy động, thẩm định, phân bổ, quản lý, sử dụng nợ công, đặc biệt trong trường hợp sử dụng vốn vay không hiệu quả, gây thất thoát, lãng phí.
(3) Về nhiệm vụ, quyền hạn của một số bộ, ngành: Điều 19 Dự thảo luật quy định theo hướng Bộ Tài chính là cơ quan giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về nợ công; Điều 20 giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước Chính phủ về quản lý nhà nước đối với nguồn vốn ODA, vay ưu đãi từ các nhà tài trợ nước ngoài, làm đầu mối vận động, ký kết hiệp định khung; Điều 21 giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế với các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế,...
Nhiều ý kiến trong Ủy ban TCNS đề nghị quy định theo hướng chỉ giao một cơ quan là đầu mối thống nhất theo sự phân công của Chính phủ để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nợ công, trong đó bao gồm cả chức năng quản lý nhà nước đối với nguồn vốn ODA, vay ưu đãi từ các nhà tài trợ nước ngoài, làm đầu mối thống nhất vận động, đàm phán hiệp định khung, hiệp định vay, phân bổ, sử dụng vốn, trả nợ vay,... vì quy định như Dự thảo luật chưa phù hợp với yêu cầu đặt ra trong Nghị quyết số 07/NQ-TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững là phải bảo đảm tập trung thống nhất trong quản lý về nợ công nhằm sớm khắc phục tình trạng “quản lý đầu tư công, nợ công còn chồng chéo, chưa gắn trách nhiệm cân đối ngân sách, vay và trả nợ với phân bổ, sử dụng vốn”. Việc quy định nhiều cơ quan cùng là đầu mối quản lý nợ công như hiện nay là chưa đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính và sẽ không khắc phục được các hạn chế đang diễn ra trên thực tế, nhiều cơ quan cùng quản lý nợ công ở các công đoạn khác nhau, dẫn đến tình trạng quản lý phân tán, việc phối hợp chưa chặt chẽ nên công tác theo dõi, tổng hợp báo cáo, quyết toán, thống kê, đặc biệt việc xác định trách nhiệm vay, trả nợ, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay, bố trí vốn đối ứng còn khó khăn, bất cập. Thông lệ tốt được nhiều nước trên thế giới đã và đang thực hiện là quy định rõ một đầu mối quản lý tập trung, thống nhất nguồn lực nợ công. Trường hợp cần thiết sẽ điều chỉnh các Luật có liên quan cho phù hợp.

Một số ý kiến tán thành với nội dung Dự thảo luật, trước mắt để đảm bảo ổn định trong tổ chức, hoạt động và không phải điều chỉnh các Luật có liên quan. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ bổ sung quy định nhằm xác lập rõ hơn về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan theo hướng cụ thể, chặt chẽ, hiệu quả; xác định rõ trách nhiệm của từng bộ, ngành, quy định rõ quy trình phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong quản lý nợ công.
Một số ý kiến cho rằng, đây là vấn đề quan trọng liên quan đến tổ chức bộ máy và nhiều nội dung của Luật nên đề nghị xin ý kiến Quốc hội.

(4) Về nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Điều 18): Khoản 2 Điều 18 giao Thủ tướng Chính phủ quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến quản lý, sử dụng nợ công. 
Để đảm bảo phù hợp với các quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức chính phủ, Luật NSNN, Ủy ban TCNS đề nghị rà soát các nhiệm vụ, quyền hạn tương xứng được giao cho Thủ tướng Chính phủ để các quy định liên quan đến thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các văn bản pháp luật có liên quan. Ngoài ra, đối với một số nội dung liên quan đến quyết định việc cấp bảo lãnh Chính phủ, quyết định việc cho vay lại đối với chương trình, dự án trong trường hợp cơ quan cho vay lại không chịu rủi ro tín dụng,… là những nội dung quan trọng trong quy trình huy động, quản lý, phân bổ, sử dụng vốn vay, chỉ tiêu an toàn nợ nên có thể cân nhắc theo hướng giao thẩm quyền cho Chính phủ xem xét, quyết định.
Đồng thời, một số nội dung liên quan đến biện pháp, chế tài xử lý trong trường hợp người được bảo lãnh gặp khó khăn trong trả nợ Dự thảo luật đang quy định theo hướng giao Thủ tướng Chính phủ quyết định cũng cần được cụ thể hóa và quy định trong Luật để tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, minh bạch, thuận tiện cho quá trình tổ chức thực hiện.

3. Về tiến độ, thời hạn triển khai các nội dung công việc trong quy trình huy động, quản lý, sử dụng nợ công

Ủy ban TCNS nhận thấy, Dự thảo luật quy định tương đối rõ các nội dung công việc cần triển khai thực hiện trong quy trình quản lý, sử dụng nợ công từ khâu đề xuất danh mục, chủ trương, nhu cầu cho đến tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, song tiến độ, thời hạn để triển khai và báo cáo, công bố thông tin về kết quả thực hiện từng nội dung công việc trong quy trình này lại chưa được quy định rõ, dẫn đến thiếu căn cứ pháp lý để theo dõi, kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện. Đề nghị quy định rõ thời hạn hàng năm các bộ, ngành, địa phương phải đề xuất nhu cầu sử dụng vốn vay, thời hạn tổng hợp, báo cáo Chính phủ, báo cáo Quốc hội, thời gian Quốc hội phê duyệt kế hoạch vay trả nợ 5 năm, chỉ tiêu an toàn nợ, thời gian định kỳ báo cáo, công bố thông tin,... trong nội dung Dự thảo luật để đảm bảo đồng bộ với các quy định trong Luật NSNN, Luật Đầu tư công.

4. Về phát hành trái phiếu chính phủ trên thị trường vốn quốc tế (Điều 32)

Khoản 3 Điều 32 Dự thảo luật quy định các nội dung liên quan đến Đề án phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế, theo đó đã đề cập đến sự cần thiết, nhu cầu, khả năng huy động vốn, dự kiến quy mô phát hành, cơ chế phân bổ, sử dụng, khả năng thu hồi vốn,... Tuy nhiên, cần cân nhắc bổ sung một số nguyên tắc để đảm bảo chặt chẽ như phải bảo đảm phát hành với kỳ hạn dài, đảm bảo có lợi cho quốc gia,...

5. Về quản lý cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ (Chương V)

(1) Về điều kiện được vay lại (Điều 40)

 Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 40 thì các tổ chức tài chính - tín dụng hoặc doanh nghiệp, tổ chức kinh tế,... khi vay lại đều phải có tài sản bảo đảm tiền vay và trong trường hợp không trả được nợ sẽ tiến hành xử lý tài sản bảo đảm theo quy định. Riêng đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì yêu cầu ngân sách địa phương phải cam kết bảo đảm trả nợ đầy đủ, đúng hạn. Tuy nhiên, Dự thảo luật chưa quy định các điều kiện và biện pháp xử lý trong trường hợp địa phương không trả được nợ, dẫn đến thiếu căn cứ pháp lý để áp dụng trong thực tiễn. Đề nghị nghiên cứu, bổ sung nội dung này. 
(2) Về chi phí quản lý cho vay lại, dự phòng rủi ro cho vay lại (Điều 41)

Điều 41 Dự thảo luật quy định về chi phí quản lý cho vay lại, dự phòng rủi ro cho vay lại. Ủy ban TCNS thống nhất với việc bổ sung dự phòng rủi ro cho vay lại vào Dự thảo luật. Tuy nhiên, cần quy định rõ hơn nguyên tắc, cơ sở xác định dự phòng rủi ro cho vay lại để đảm bảo tính hợp lý, tránh tăng chi phí nợ vay quá mức đối với người sử dụng vốn vay. Đồng thời, đề nghị quy định rõ mức trích cho công tác quản lý nợ công từ nguồn thu của chi phí quản lý cho vay lại trước khi nộp vào Quỹ tích lũy trả nợ.

6. Về trách nhiệm của người đứng đầu trong trường hợp đơn vị vay lại không có khả năng trả nợ, sử dụng vốn vay không hiệu quả
Dự thảo luật quy định nhiều nội dung mới liên quan đến quản lý cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ và quản lý bảo lãnh Chính phủ song chưa quy định rõ trách nhiệm, chế tài, biện pháp xử lý đối với tổ chức, cá nhân liên quan và trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, sử dụng vốn vay khi xảy ra sai phạm, sử dụng vốn vay không hiệu quả, vay lại song không có khả năng trả nợ,... Đề nghị nghiên cứu, bổ sung nội dung này vào Dự thảo luật.

7. Về thẩm định tài chính vay lại (Điều 42)

Điểm b khoản 1 Điều 42 Dự thảo luật quy định cơ quan quyết định đầu tư tổ chức thẩm định điều kiện được vay lại, hiệu quả đầu tư, năng lực tài chính người vay lại,...

Ủy ban TCNS đề nghị cân nhắc thêm nội dung này vì cơ quan quyết định đầu tư không phải là cơ quan có nghiệp vụ về thẩm định tín dụng và trách nhiệm của cơ quan thẩm định cũng chưa được quy định rõ trong Dự thảo luật.

8. Về quản lý rủi ro tín dụng cho vay lại (Điều 43)

Khoản 4 Điều 43 Dự thảo luật quy định “trong trường hợp sau khi đã áp dụng các biện pháp xử lý rủi ro mà người vay lại ... các bộ, ngành chủ quản chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính chỉ đạo xây dựng đề án tái cơ cấu doanh nghiệp để trình Chính phủ quyết định”.

Ủy ban TCNS nhận thấy, theo quy định tại Điều 37 của Dự thảo luật thì ngoài doanh nghiệp, đối tượng được vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ còn bao gồm cả các tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập có thu, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức tài chính - tín dụng. Do đó, việc quy định chỉ xây dựng đề án tái cơ cấu doanh nghiệp là chưa bao quát hết các biện pháp cần áp dụng đối với tất cả các chủ thể được vay lại. Đề nghị Chính phủ cân nhắc, bổ sung nội dung liên quan để bảo đảm các quy định của Luật điều chỉnh bao quát, đầy đủ các đối tượng có liên quan.

9. Về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ (Chương VI)

(1) Về đối tượng được xét cấp bảo lãnh Chính phủ (Điều 45)

Khoản 4, khoản 5 Điều 45 Dự thảo luật quy định về đối tượng và chương trình, dự án được xét cấp bảo lãnh Chính phủ.

Ủy ban TCNS nhận thấy, việc cấp bảo lãnh Chính phủ liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ nợ dự phòng của NSNN. Do đó, việc cấp bảo lãnh Chính phủ đối với các chương trình, dự án phải được xem xét thận trọng dựa trên những điều kiện chặt chẽ, được quy định chi tiết trong Luật. Tuy nhiên, đối tượng, chương trình, dự án được cấp bảo lãnh quy định trong Dự thảo luật còn quá rộng. Đề nghị Chính phủ rà soát, quy định các điều kiện cụ thể theo hướng thu hẹp đối tượng được cấp bảo lãnh Chính phủ nhằm tránh rủi ro cho NSNN.

(2) Về phí bảo lãnh (Điều 49)

Dự thảo luật quy định về phí bảo lãnh theo hướng người được bảo lãnh phải nộp phí theo mức độ rủi ro của từng chương trình, dự án nhưng tối đa là 2%/năm trên số dư nợ được bảo lãnh và được trích cho công tác quản lý nợ công trước khi nộp vào Quỹ tích lũy trả nợ. 

Ủy ban TCNS đề nghị Chính phủ rà soát, bảo đảm đồng bộ, phù hợp với các quy định của Luật phí và lệ phí hiện hành. Đồng thời, đề nghị cân nhắc quy định cụ thể trong Luật mức phí trích cho công tác quản lý nợ công từ nguồn thu phí bảo lãnh trước khi nộp vào Quỹ tích lũy trả nợ.

(3) Về bổ sung các quy định để khắc phục các tồn tại, hạn chế hiện nay

Chương VI (từ Điều 45 đến Điều 51) Dự thảo luật quy định nhiều nội dung liên quan đến cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ.

Ủy ban TCNS nhận thấy, trong giai đoạn vừa qua, việc quản lý, sử dụng nợ công vẫn còn tình trạng trong một số trường hợp, khoản nợ dự phòng (nợ được Chính phủ bảo lãnh) đã chuyển sang nợ trực tiếp của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền xem xét, quyết định nội dung này. Để bảo đảm chặt chẽ, đề nghị Chính phủ rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm khắc phục tình trạng trên, đồng thời, quy định rõ phải hạn chế tối đa việc chuyển từ nợ dự phòng sang nợ trực tiếp của Chính phủ. Trong trường hợp cụ thể, nếu phát sinh thì thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Quốc hội hoặc UBTVQH để thống nhất, đồng bộ với các quy định của Hiến pháp và Luật NSNN.

Đồng thời, đề nghị quy định rõ hơn về trách nhiệm của người bảo lãnh, đặc biệt đối với các khoản vay mà người được bảo lãnh sử dụng vốn vay không hiệu quả, không có khả năng trả nợ; quy định rõ Chính phủ có thẩm quyền quyết định việc cấp bảo lãnh Chính phủ.
10. Về nguyên tắc vay của chính quyền địa phương (Điều 53)

Khoản 3 Điều 53 Dự thảo luật quy định đảm bảo mức dư nợ theo quy định của Luật NSNN.

Ủy ban TCNS đề nghị, ngoài việc tuân thủ quy định của Luật NSNN, mức dư nợ của chính quyền địa phương cần bảo đảm theo quy định của các nghị quyết của UBTVQH về việc ban hành cơ chế tài chính - ngân sách đặc thù cho một số thành phố.

11. Về Quỹ tích lũy trả nợ (Điều 59) 
Điều 59 Dự thảo luật quy định một số nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng Quỹ tích lũy trả nợ.

          Ủy ban TCNS nhận thấy, Quỹ tích luỹ trả nợ được thành lập nhằm bảo đảm khả năng thanh toán nghĩa vụ nợ của các khoản vay về cho vay lại và dự phòng rủi ro phát sinh từ việc cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ. Với tính chất quan trọng như vậy song nhiều vấn đề liên quan đến quản lý, sử dụng Quỹ chưa được làm rõ trong Dự thảo luật như nguyên tắc, thẩm quyền sử dụng, trách nhiệm hoàn trả, thời hạn hoàn trả, đặc biệt là các quy định để khắc phục tình trạng sử dụng Quỹ tích lũy trả nợ để trả nợ thay cho một số dự án không hiệu quả, không có khả năng hoàn trả,... Vì vậy, để bảo đảm chặt chẽ trong việc quản lý nguồn vốn, sử dụng Quỹ đúng mục đích, hiệu quả, đề nghị bổ sung vào Dự thảo luật các nội dung trên. Đồng thời, cần quy định rõ Chính phủ có thẩm quyền quyết định việc sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ để xử lý rủi ro đối với cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ, không giao Thủ tướng Chính phủ như quy định của Dự thảo luật.

12. Một số nội dung về kỹ thuật văn bản


Trên cơ sở ý kiến góp ý và Báo cáo thẩm tra sơ bộ của Thường trực Ủy ban TCNS, Chính phủ đã chỉ đạo Cơ quan soạn thảo rà soát, tiếp thu, hoàn thiện một bước Dự thảo luật. Tuy nhiên, Ủy ban TCNS nhận thấy, một số nội dung liên quan đến kỹ thuật văn bản cần được tiếp tục rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện, cụ thể như sau: 

- Về giải thích từ ngữ (Điều 3): Nhiều khái niệm được đưa vào nội dung Điều 3 để giải thích, làm rõ song lại không được sử dụng trong Dự thảo luật như hạn mức nợ trên tổng sản phẩm quốc nội, hạn mức vay, khoản vay ngắn hạn,... trong khi nhiều khái niệm được sử dụng trong Dự thảo luật song lại chưa được giải thích như tái cơ cấu nợ, cơ cấu lại danh mục nợ,... 

- Về một số khái niệm sử dụng trong Dự thảo luật: Đề nghị Chính phủ rà soát để bảo đảm thống nhất trong sử dụng một số khái niệm thể hiện trong Dự thảo luật, tránh cách hiểu, cách vận dụng thiếu nhất quán, gây khó khăn cho quá trình áp dụng Luật
. Đồng thời, đề nghị cân nhắc việc sử dụng khái niệm đơn vị sự nghiệp công lập có thu để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.


Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách về Dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi). Kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.
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� Điều 4, Điều 9, Điều 18, Điều 19, Điều 22, Điều 26, Điều 27, Điều 28, Điều 34, Điều 44,...





� Như ngân hàng chính sách hay ngân hàng chính sách của Nhà nước, vay ưu đãi nước ngoài hay vay ưu đãi từ các nhà tài trợ nước ngoài, quy trình huy động, quản lý, sử dụng nợ công,...
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